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BÁO CÁO
Đánh giá tác động Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Quy hoạch
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BKHĐT ngày      tháng     năm 2023 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


I. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH HIỆN NAY VÀ MỤC TIÊU CỦA VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, một số khó khăn, vướng mắc đã được khắc phục, tháo gỡ tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 bao gồm: Kinh phí cho hoạt động quy hoạch; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch cấp dưới được phê duyệt trước trong trường hợp mâu thuẫn với quy hoạch cấp trên được phê duyệt sau; giao Chính phủ quy định chi tiết thêm một số quy định của Luật Quy hoạch (việc huy động và sử dụng nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch; quy trình lập quy hoạch; văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch kèm theo bản đồ; quy trình, thủ tục xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch …). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quy hoạch cần nghiên cứu tháo gỡ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch cụ thể như sau:
1. Về hệ thống quy hoạch và mối quan hệ giữa các quy hoạch
- Về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn

Điều 5 của Luật Quy hoạch quy định “Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia”. Tuy nhiên, do đặc thù quản lý ngành, theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch đô thị được lập theo loại đô thị và có 3 cấp độ chi tiết là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; quy hoạch nông thôn lại có 2 cấp độ chi tiết là quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Vì vậy, mặc dù đã có quy định về mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn với các quy hoạch khác thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia nhưng quy định tại Điều 5 của Luật Quy hoạch vẫn chưa thể xác định rõ 2 loại quy hoạch nói trên thuộc cấp nào trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đồng thời, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có đầy đủ những đặc điểm của quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cụ thể hoá quy hoạch tỉnh) nhưng lại không được quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch.
- Về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Điều 1 của Luật Quy hoạch quy định “Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch”. Điều 5 quy định về hệ thống quy hoạch quốc gia, trong đó không có quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 9 Điều, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26 và khoản 3 Điều 27 của Luật Quy hoạch vẫn còn có quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để triển khai các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh được lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do quy hoạch vẫn được quy định ở nhiều luật khác nhau.

- Danh mục quy hoạch ngành quốc gia tại Phụ lục 1 của Luật Quy hoạch chưa phù hợp với phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương, cụ thể như sau:

+ Có quy hoạch hiện nay chưa đủ dữ liệu để tổ chức lập. 

+ Có quy hoạch ngành quốc gia có nội dung trùng lặp với nội dung quy hoạch cấp quốc gia khác hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
 
+ Thiếu một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ở cấp huyện đối với một số ngành, lĩnh vực đã được phân cấp quản lý. 

2. Về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch

a) Về điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch

Luật Quy hoạch chưa có quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch gây khó khăn cho bộ, ngành, địa phương trong trường hợp cần điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch để phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

b) Về thẩm quyền tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

Điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Quy hoạch quy định Thủ tướng Chính phủ tổ chức thẩm định quy hoạch tỉnh; trong khi đó khoản 2 Điều 29 Luật Quy hoạch quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch tỉnh. Như vậy, chưa có sự đồng bộ về thẩm quyền tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và thẩm quyền thẩm định quy hoạch tỉnh.

c) Việc lập hợp phần quy hoạch của quy tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng không thể thực hiện theo quy định

Điểm c khoản 1 Điều 16 và điểm c khoản 3 Điều 16 Luật Quy hoạch quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan lựa chọn tổ chức tư vấn để xây dựng các nội dung quy hoạch đã được phân công và tổ chức thẩm định các nội dung này (đối với quy hoạch vùng) trước khi gửi cơ quan lập quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, các Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân công xây hợp phần quy hoạch không thực hiện đẩy đủ được các nhiệm vụ nêu trên do theo quy định của Luật Đầu tư công, kinh phí nhiệm vụ quy hoạch được phân bổ cho 01 đầu mối là cơ quan lập quy hoạch. Vì vậy, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan không có kinh phí để tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn lập hợp phần và tổ chức xây dựng hợp phần quy hoạch theo phân công.

d) Về lấy ý kiến về quy hoạch

Khoản 1 Điều 19 Luật Quy định cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương liên quan và cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch. Tuy nhiên một số quy hoạch có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước. Như vậy, quy định này chưa đồng bộ với với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

đ) Về trách nhiệm trình thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh

- Về quy hoạch ngành quốc gia: Để triển khai lập quy hoạch 2021-2030, đa số các Bộ giao cho các tổng cục, cục, vụ, viện trực thuộc Bộ là cơ quan lập quy hoạch. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Luật Quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. Theo đó, các tổng cục, cục, vụ, viện trực tiếp trình lên Hội đồng thẩm định quy hoạch (do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng) mà không qua các Bộ chủ quan là chưa phù hợp.

- Về quy hoạch tỉnh: Để triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, đa số các UBND cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch. Theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cho Hội đồng thẩm định quy hoạch mà không qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chưa phù hợp. 

e) Về lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch

Khoản 3 Điều 30 Luật Quy hoạch quy định cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. Quy trình này trùng lặp với quy trình lấy ý kiến về quy hoạch quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch, gây phát sinh trình tự, thủ tục không cần thiết, làm kéo dài thời gian lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

3. Về nội dung quy hoạch

Ngoài trừ nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trong hồ sơ Luật Đất đai sửa đổi, nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trong hồ sơ Luật Quy hoạch đô thị và thông thôn, nội dung các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia còn một số tồn tại hạn chế như sau:

a) Một số vấn đề chung

- Chưa có quy định về tầm nhìn trong nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

- Danh mục dự án quan trọng quốc gia: Nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, ngoại trừ quy hoạch quy hoạch sử dụng tài nguyên quốc gia, bao gồm cả danh mục dự án quan trọng quốc gia. Tuy nhiên, giai đoạn lập quy hoạch chưa có đủ các cơ sở để xác định danh mục dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công. Do đó, quy định này chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình lập quy hoạch. 

b) Về nội dung quy hoạch cấp quốc gia

- Định hướng phân vùng kinh tế - xã hội trong quy hoạch tổng thể quốc gia trùng với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Điều này gây khó khăn trong việc xác định cơ sở phân vùng lập quy hoạch trong giai đoạn đầu của quá trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch.

- Phạm vi quy hoạch không gian biển quốc gia, đặc biệt là định hướng phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, chống lấn với phạm vi của một số quy hoạch cấp quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Ví dụ, các nội dung liên quan đến định hướng phát triển khu kinh tế biển, cảng biển, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đa dạng sinh học ven biển…

c) Về nội dung quy hoạch tỉnh

- Một số nội dung của quy hoạch tỉnh có sự trùng lặp với nhau. Ví dụ: phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn với phương án phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn; phương án phát triển khu nghiên cứu, đào tạo (trong phương án phát triển các khu chức năng) trùng lặp với phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở khoa học và công nghệ (do các trung tâm, viện nghiên cứu thường gắn với các cơ sở giáo dục, cơ sở khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập); phương án phát triển khu thể dục thể thao (trong phương án phát triển các khu chức năng) trùng với phương án phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao…

- Một số nội dung của quy hoạch tỉnh chưa phù hợp với phạm vi quản lý cấp tỉnh. Ví dụ: thiếu quy định về đường trục chính đô thị có phạm vi liên quận, huyện trong phương án phát triển mạng lưới giao thông của quy hoạch tỉnh của các thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay, mạng lưới đường giao thông cấp tỉnh của hầu hết các thành phố trực thuộc trung ương chủ yếu là đường đô thị; đường tỉnh chỉ chiếm số lượng rất hạn chế. Tuy nhiên, nội dung phương án phát triển mạng lưới giao thông tại điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch chỉ nêu mạng lưới đường tỉnh.

- Một số nội dung của quy hoạch tỉnh đã được phân cấp cho địa phương quản lý theo quy định pháp luật khác có liên quan; tuy nhiên do không có quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ở cấp dưới cấp tỉnh để cụ thể hóa dẫn đến tình trạng nhiều quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 có một số nội dung quá chi tiết, đặc biệt trong một số lĩnh vực như khoáng sản, đường thủy nội địa, cấp điện, thủy lợi...

- Nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được quy định rõ ràng tại Luật Quy hoạch.

- Nội dung phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện trong quy hoạch tỉnh có sự trùng lặp với nội dung quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được lập theo Luật Xây dựng.

4. Về kế hoạch thực hiện quy hoạch

a) Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch

Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Quy hoạch còn bất cập:

- Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm cả kế hoạch sử dụng đất dẫn đến bất cập vì việc lập kế hoạch sử dụng đất các cấp, các ngành thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch chưa quy định về phân kỳ đầu tư triển khai các dự án.

b) Thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh

Nhiều nội dung của kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh hiện nay đã được phân cấp cho cấp tỉnh. Luật Đầu tư công năm 2019 đẩy mạnh phân cấp trong việc xem xét quyết định các phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó HĐND, UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án án nhóm A, B, C do địa phương quản lý (trừ dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh theo quy định của pháp luật; quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và việc huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, quy định thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch có thể xem xét phân cấp cho cấp tỉnh để đảm bảo đồng bộ với quy định về phân cấp, phân quyền trong pháp luật có liên quan. 

5. Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Một số quy hoạch thường đòi hỏi cập nhật, điều chỉnh một số chi tiết, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với kết quả nghiên cứu khảo sát và tình hình triển khai thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như giao thông, điện lực, khoáng sản... Tuy nhiên, Luật Quy hoạch không có quy định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch thực hiện như đối với việc lập mới quy hoạch, với thời gian kéo dài khoảng 2 năm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần nghiên cứu quy định về trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch và trình tự, thủ tục chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước.

6. Về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch

Luật Quy hoạch chưa có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Luật Phí, lệ phí có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, nhưng chưa có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Do đó, cần nghiên cứu ban hành quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch để đảm bảo việc triển khai hoạt động quy hoạch theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Trong mỗi vấn đề thì giải pháp thứ nhất luôn luôn là “giữ nguyên hiện trạng”, tức là giữ nguyên như quy định của các quy định hiện tại đang điều chỉnh công tác quy hoạch. Giải pháp này sẽ được xác định làm cơ sở cho việc so sánh và phân tích các giải pháp khác.

Trong quá trình tiến hành xác định và phân tích các tác động của các giải pháp nêu trên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các giải pháp nêu ra không phải hoàn toàn loại trừ nhau, mà ngược lại trong nhiều trường hợp mang tính hỗ trợ nhau. Nói cách khác, một vấn đề có thể phải áp dụng cùng một lúc nhiều giải pháp khác nhau.

Thứ hai, các phương án chỉ được cụ thể hoá trong dự thảo Luật nếu điều khoản tương ứng đó được quy định một cách rõ ràng, cụ thể và đầy đủ về trình tự, thủ tục nếu cần.

Thứ ba, việc đánh giá các tác động của từng phương án dựa trên một giả định là các phương án đều đạt được các mục tiêu đề ra ở mức độ nhất định.

Thứ tư, với giả định nêu trên, về cơ bản, các phương án đều góp phần vào nâng cao chất lượng quy hoạch (trừ phương án giữ nguyên hiện trạng). Do đó, các tác động của từng phương án được xác định là những tác động trực tiếp.

Quá trình phân tích cho thấy hai đối tượng chịu tác động lớn nhất của dự thảo Luật Quy hoạch này là cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp; sau đó là đối tượng là người dân, người lao động nói chung.
1. Vấn đề 1: Hệ thống quy hoạch và mối quan hệ giữa các quy hoạch
1.1. Xác định vấn đề

- Pháp luật hiện hành có những quy định chưa hợp lý về vị trí, vai trò của quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
- Danh mục quy hoạch ngành quốc gia và Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành chưa phù hợp với phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương.
- Việc quy định quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan dẫn đến hiện nay quy hoạch vẫn được điều chỉnh tại nhiều văn bản khác nhau và dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất hoặc một số quy hoạch chưa được quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt.
1.2. Mục tiêu chính sách

- Xác định cụ thể vai trò, mối quan hệ giữa các quy hoạch. Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các vùng trong cả nước, giữa các địa phương.

- Tránh sự trùng lặp về nội dung của các quy hoạch. Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
1.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 1.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 1.B: Chỉ có một luật duy nhất điều chỉnh tất cả các loại quy hoạch.
- Phương án 1.C: Rà soát lại tất cả các loại quy hoạch cần lập, làm rõ lại mối quan hệ giữa các quy hoạch; phân rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch và các luật có liên quan. Luật Quy hoạch sẽ điều chỉnh toàn bộ các hoạt động liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành vẫn được thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc chung của hoạt động quy hoạch, các quy định mang tính chất khung về kinh phí; tư vấn lập quy hoạch; yêu cầu đối vưới nội dung của hoạt động quy hoạch và công bố quy hoạch.
1.4. Đánh giá tác động các phương án 

	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 1.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát lại các quy hoạch. Không cần nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan
	Việc thẩm định sự phù hợp của các dự án đầu tư giữ nguyên như hiện trạng
	Việc đánh giá  sự phù hợp của các hoạt động của người dân như cấp giấy phép xây dựng giữ nguyên như hiện trạng
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về phạm vi quản lý, mối quan hệ giữa các quy hoạch và áp dụng pháp luật như hiện trạng.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về mối quan hệ giữa các quy hoạch và áp dụng pháp luật như hiện trạng.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về mối quan hệ giữa các quy hoạch và áp dụng pháp luật như hiện trạng.

	Phương án 1.B: Chỉ có một luật duy nhất điều chỉnh tất cả các loại quy hoạch
	Không cần phải tra cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật.
Số lượng quy hoạch cần lập có thể giảm nên tiết kiệm được nguồn lực của nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch.
	Không cần phải tra cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật
	Không cần phải tra cứu nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật
	Nội dung quy định pháp luật phức tạp, rất nhiều nội dung kỹ thuật, chuyên ngành cần được quy định trong một đạo luật. Thời gian soạn thảo lâu.
Nhiều văn bản quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi để đồng bộ với Luật Quy hoạch sửa đổi.
	Thời gian soạn thảo luật lâu nên các khó khăn, vướng mắc hiện tại sẽ chậm được xử lý.
Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi lớn nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
	Thời gian soạn thảo luật lâu nên các khó khăn, vướng mắc hiện tại sẽ chậm được xử lý.

Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi lớn nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.

	Phương án 1.C: Rà soát lại tất cả các loại quy hoạch cần lập, làm rõ lại mối quan hệ giữa các quy hoạch; phân rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch và các luật có liên quan.
	- Mối quan hệ giữa các quy hoạch được quy định rõ ràng hơn, phù hợp với phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương.
- Thời gian sửa đổi luật quy hoạch có thể sẽ ngắn hơn. Hệ thống pháp luật về quy hoạch vẫn có sự thống nhất nhưng không cần phải sửa đổi, bổ sung quá nhiều.

- Số lượng quy hoạch cần lập có thể giảm nên tiết kiệm được nguồn lực của nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch.
	- Mối quan hệ giữa các quy hoạch được quy định rõ ràng hơn nên việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch sẽ thuận lợi hơn.
- Thời gian sửa đổi luật quy hoạch có thể sẽ ngắn hơn. Hệ thống pháp luật về quy hoạch vẫn có sự thống nhất nhưng không cần phải sửa đổi, bổ sung quá nhiều. Dễ dàng áp dụng pháp luật mới hơn.
	- Mối quan hệ giữa các quy hoạch được quy định rõ ràng hơn nên việc thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch sẽ thuận lợi hơn.

- Thời gian sửa đổi luật quy hoạch có thể sẽ ngắn hơn. Hệ thống pháp luật về quy hoạch vẫn có sự thống nhất nhưng không cần phải sửa đổi, bổ sung quá nhiều. Dễ dàng áp dụng pháp luật mới hơn.
	Vẫn cần sửa đổi thêm một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đồng bộ với Luật Quy hoạch sửa đổi.
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.


1.5. Lựa chọn phương án đề xuất
Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 1, Phương án 1.C là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc sửa đổi các quy định về Hệ thống quy hoạch và mối quan hệ giữa các quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.
2. Vấn đề 2: Trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch

2.1. Xác định vấn đề

- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chưa làm rõ được trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến hoạt động quy hoạch.

-Trình tự, thủ tục chưa linh hoạt, một số trình tự còn phức tạp.

2.2. Mục tiêu chính sách

- Đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.
- Bảo đảm quyền tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch.
- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

2.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 2.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 2.B: Bổ sung quy định về điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch; sửa đổi quy trình phối hợp lập quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; xác định lại phạm vi lấy ý kiến đối với quy hoạch bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng loại quy hoạch; đơn giản hóa thủ tục thẩm định quy hoạch.

2.4. Đánh giá tác động các phương án
	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 2.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Việc thẩm định sự phù hợp của các dự án đầu tư giữ nguyên như hiện trạng
	Việc đánh giá  sự phù hợp của các hoạt động của người dân như cấp giấy phép xây dựng giữ nguyên như hiện trạng.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt của người dân.

	Phương án 2.B: Bổ sung quy định về điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch; sửa đổi quy trình phối hợp lập quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; xác định lại phạm vi lấy ý kiến đối với quy hoạch bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng loại quy hoạch; đơn giản hóa thủ tục thẩm định quy hoạch.
	- Đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

- Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến hoạt động quy hoạch.

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
	Tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được đẩy nhanh sẽ tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
	Tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được đẩy nhanh sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt của người dân.
	Cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.


2.5. Lựa chọn phương án đề xuất
Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 2, Phương án 2.B là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình lập quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.

3. Vấn đề 3: Nội dung quy hoạch
3.1. Xác định vấn đề

- Chưa có quy định về tầm nhìn trong nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

- Giai đoạn lập quy hoạch chưa có đủ các cơ sở để xác định danh mục dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công. Do đó, quy định phải có danh mục dự án trong nội dung quy hoạch chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình lập quy hoạch. 
- Nội dung của quy hoạch còn có sự trùng lặp với nhau.

- Một số quy định về nội dung quy hoạch chưa phù hợp với phân cấp quản lý.

3.2. Mục tiêu chính sách

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
- Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các vùng trong cả nước, giữa các địa phương. Bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện quy hoạch.
3.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 3.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 3.B: 
+ Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy định về nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo hướng tập trung vào các định hướng phát triển có tính chiến lược dài hạn và phù hợp với thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Các phương án phát triển chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh sẽ xem xét bổ sung quy hoạch vào danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đảm bảo yêu cầu quản lý phát triển theo quy hoạch.

+ Rà soát quy định còn trùng lặp, chồng chéo, bất cập về nội dung quy hoạch (như danh mục dự án quan trọng quốc gia…) và bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc mới phát sinh (như nội dung sắp xếp đơn vị hành chính…) đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật Quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan.
3.4. Đánh giá tác động các phương án
	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 3.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Việc thẩm định sự phù hợp của các dự án đầu tư giữ nguyên như hiện trạng
	Việc đánh giá  sự phù hợp của các hoạt động của người dân như cấp giấy phép xây dựng giữ nguyên như hiện trạng.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về nội dung quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về nội dung quy hoạch dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về nội dung quy hoạch dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt của người dân.

	Phương án 3.B: 
+ Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy định về nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo hướng tập trung vào các định hướng phát triển có tính chiến lược dài hạn và phù hợp với thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Các phương án phát triển chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh sẽ xem xét bổ sung quy hoạch vào danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đảm bảo yêu cầu quản lý phát triển theo quy hoạch.

+ Rà soát quy định còn trùng lặp, chồng chéo, bất cập về nội dung quy hoạch  và bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc mới phát sinh đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật Quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan.
	- Nội dung quy hoạch phù hợp với quản lý ngành, tính khả thi cao.

- Làm rõ phạm vi quy hoạch có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ngành, địa phương.

- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
	Tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được đẩy nhanh, nội dung quy hoạch phù hợp với quản lý ngành, tính khả thi cao sẽ tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
	Tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được đẩy nhanh, nội dung quy hoạch phù hợp với quản lý ngành, tính khả thi cao sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt của người dân.
	Cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.


3.5. Lựa chọn phương án đề xuất
Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 3, Phương án 3.B là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc sửa đổi các quy định về nội dung quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.


:
4. Vấn đề 4: Kế hoạch thực hiện quy hoạch
4.1. Xác định vấn đề

- Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm cả kế hoạch sử dụng đất dẫn đến bất cập vì việc lập kế hoạch sử dụng đất các cấp, các ngành thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch chưa quy định về phân kỳ đầu tư triển khai các dự án.

- Nhiều nội dung của kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh hiện nay đã được phân cấp cho cấp tỉnh nhưng thẩm quyền ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ.
4.2. Mục tiêu chính sách

- Kế hoạch thực hiện quy hoạch phải được quy định bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
- Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch không chồng chéo với các hoạt động quản lý ngành khác.
4.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 4.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 4.B: 
+ Xem xét bỏ kế hoạch sử dụng đất trong nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; đồng thời dẫn chiếu việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

+ Xem xét phân cấp cho UBND cấp tỉnh phê duyệt dung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.
4.4. Đánh giá tác động các phương án
	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 4.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Không có
	Không có
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về kế hoạch thực hiện quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về kế hoạch thực hiện quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về kế hoạch thực hiện quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt của người dân.

	Phương án 4.B: 
- Xem xét bỏ kế hoạch sử dụng đất trong nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; đồng thời dẫn chiếu việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

- Xem xét phân cấp cho UBND cấp tỉnh phê duyệt dung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.
	- Không chồng chéo giữa các văn bản quản lý điều hành khác (kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch đầu tư công trung hạn).
- Bảo đảm phân bổ nguồn lực thực hiện quy hoạch hợp lý
- Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
	Quy hoạch nhanh chóng triển khai trong thực tế sẽ tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
	Quy hoạch nhanh chóng triển khai trong thực tế sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt của người dân.
	Cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
Các cơ quan nhà nước sẽ cần thời gian để điều chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch theo các quy định pháp luật mới nên sẽ ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước.
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
	Hệ thống pháp luật về quy hoạch có sự thay đổi nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.


4.5. Lựa chọn phương án đề xuất
Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 4, Phương án 4.B là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc sửa đổi các quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.

5. Vấn đề 5: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch
5.1. Xác định vấn đề

Luật Quy hoạch không có quy định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch thực hiện như đối với việc lập mới quy hoạch, với thời gian kéo dài khoảng 2 năm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong quá trình thực hiện các quy hoạch đòi hỏi cập nhật, điều chỉnh một số chi tiết, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với kết quả nghiên cứu khảo sát và tình hình triển khai thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như giao thông, điện lực, khoáng sản... 
5.2. Mục tiêu chính sách

- Quy định hình thức điều chỉnh bảo đảm linh hoạt trong quản lý nhà nước, phù hợp với đặc thù của từng loại quy hoạch.
- Việc điều chỉnh phải bảo đảm công khai, minh bạch và sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy hoạch.

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh phải bảo đảm độc lập giữa các cơ quan, đề cao trách nhiệm của từng cấp, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, các luật có liên quan đến quy hoạch, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

5.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 5.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 5.B: Nghiên cứu quy định về trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch và trình tự, thủ tục chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước, đồng thời tránh điều chỉnh tùy tiện, bảo đảm độc lập giữa các cơ quan, đề cao trách nhiệm của từng cấp.
5.4. Đánh giá tác động các phương án
	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 5.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Không có
	Không có
	Vẫn tồn tại những vướng mắc về kế hoạch thực hiện quy hoạch ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, gây khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước.
	Dự án đầu tư ở một số lĩnh vực đặc thù như giao thông, khoáng sản ... sẽ bị ảnh hưởng đến tiên độ triển khai khi quy hoạch chưa được điều chỉnh kịp thời
	Trường hợp có yêu cầu thực tiễn phát sinh  cần điều chỉnh quy hoạch trong thời gian ngắn sẽ không thực hiện được, do đó, đời sống sinh hoạt của người dân sẽ bị ảnh hưởng.

	Phương án 4.B: 
Nghiên cứu quy định về trường hợp điều chỉnh cục bộ quy hoạch và trình tự, thủ tục chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước, đồng thời tránh điều chỉnh tùy tiện, bảo đảm độc lập giữa các cơ quan, đề cao trách nhiệm của từng cấp.
	Đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn quản lý của nhà nước.
Tạo sự linh hoạt trong triển khai thực hiện quy hoạch.
	Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	Đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của người dân.
	Cần thời gian nghiên cứu các trường hợp được phép điều chỉnh cục bộ một cách chặt chẽ.
Trường hợp hình thức điều chỉnh này bị lạm dụng sẽ dẫn đến những tiêu cực trong quản lý nhà nước nói chung và mất ổn định của hệ thống quy hoạch nói riêng như thời gian trước khi Luật Quy hoạch được ban hành.
	Việc quy hoạch bị điều chỉnh quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đế tính thống nhất, ổn định của hệ thống quy hoạch, gây xáo trộn trong sản xuất kinh doanh.
	Việc quy hoạch bị điều chỉnh quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đế tính thống nhất, ổn định của hệ thống quy hoạch, gây xáo trộn trong sinh hoạt của người dân.


5.5. Lựa chọn phương án đề xuất
Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 5, Phương án 5.B là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc bổ sung quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.
6. Vấn đề 6: Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch
6.1. Xác định vấn đề

Luật Quy hoạch chưa có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Luật Phí, lệ phí có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, nhưng chưa có quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Trong khi việc khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch đòi hỏi chi phí lớn như: Kinh phí in ấn bản đồ; trích xuất dữ liệu; Kinh phí xây dựng, vận hành hệ thống thông tin...
6.2. Mục tiêu chính sách

- Quy định hình thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu và mức phí bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật về phí và pháp luật về tiếp cận thông tin.
- Việc thu phí phải nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động quy hoạch; mức phí được thu hợp lý, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả.
6.3. Các phương án đề xuất

- Phương án 6.A: Giữ nguyên như hiện trạng.

- Phương án 6.B: Nghiên cứu ban hành quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch để đảm bảo việc triển khai hoạt động quy hoạch theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
6.4. Đánh giá tác động các phương án

	Phương án
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân
	Nhà nước
	Doanh nghiệp
	Người dân

	Phương án 5.A: Giữ nguyên như hiện trạng
	Không cần phải thực hiện rà soát, sửa đổi lại các quy định của Luật Quy hoạch.
	Được cung cấp thông tin quy hoạch miễn phí.
	Được cung cấp thông tin quy hoạch miễn phí.
	Không có đủ kinh phí để cung cấp đầy đủ các thông tin quy hoạch cho người dân. 

Không có kinh phí để xây dựng, vận hành hệ thống thông tin.
	Việc tiếp cận thông tin quy hoạch của doanh nghiệp bị hạn chế về định dạng, hình thức cung cấp thông tin.
	Việc tiếp cận thông tin quy hoạch của doanh nghiệp bị hạn chế về định dạng, hình thức cung cấp thông tin.

	Phương án 4.B: 
Nghiên cứu ban hành quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch để đảm bảo việc triển khai hoạt động quy hoạch theo quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
	Đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn quản lý của nhà nước.

Đa dạng hóa hoạt động cũng cấp thông tin quy hoạch: Định dạng thông tin; Hình thức cung cấp thông tin.
Có kinh phí để xây dựng, vận hành hệ thống thông tin.
	Được tiếp cận thông tin quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau. Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	Được tiếp cận thông tin quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau. Đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của người dân.
	Nghiên cứu xây dựng mức phí, trình tự thủ tục thu phí nhằm bảo đảm mức phí được thu hợp lý, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả.
	Một số hình thức cung cấp thông tin quy hoạch sẽ phải trả phí.
	Một số hình thức cung cấp thông tin quy hoạch sẽ phải trả phí.


6.5. Lựa chọn phương án đề xuất

Sau khi so sánh tác động tiêu cực và tích cực của các Phương án cho Vấn đề 6, Phương án 6.B là phương án được lựa chọn vì theo phương án này việc bổ sung quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu sơ đồ, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về quy hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra.
III. THAM VẤN 

… 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên đây là những giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần được thể hiện trong Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, khi được ban hành sẽ thay thế và khắc phục được phần lớn những bất cập hiện nay của công tác quy hoạch. Việc ban hành Luật sẽ là bước cải cách về thể chế tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với quy định mới của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ  về vai trò quản lý nhà nước về kinh tế. Với những quy định mới sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà nước hiện nay theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ; trong đó nhà nước chỉ quy hoạch những ngành hạ tầng thiết yếu (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất) để kiến tạo sự phát triển trên cơ sở tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường; việc phân bổ nguồn lực cũng sẽ theo cơ chế thị trường để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư công của khu vực nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Đồng thời, sẽ tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương; tăng cường liên kết vùng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của từng vùng, từng địa phương; phát huy hiệu quả trong khai thác và sử dụng nguồn lực của đất nước để thúc đẩy phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặt khác, việc sửa đổi, bổ sung Luật quy hoạch sẽ là công cụ giúp quản lý phát triển một cách đồng bộ, khắc phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương; giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các địa phương.

Tuy nhiên, để các giải pháp này có thể được thực hiện trên thực tế thì các quy định có liên quan trong dự thảo đòi hỏi phải được quy định một cách chi tiết, rõ ràng, nhất quán và hiểu thống nhất (như đã thể hiện trong dự thảo). Việc thay đổi nội dung tương ứng trong một hoặc một số điều khoản của dự thảo có thể dẫn đến việc nội dung của Luật không còn phản ánh giải pháp thể hiện trong báo cáo RIA này. Do đó, việc thảo luận và sửa đổi các điều khoản trong dự thảo Luật phải luôn được đặt cùng với chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo RIA này. Việc phân tích các tác động theo phương pháp thực hiện báo cáo RIA này sẽ là cơ sở để quyết định sửa đổi các điều khoản tương ứng có liên quan./.
� Ví dụ: Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trùng nội dung với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ chồng lấn với quy hoạch không gian biển quốc gia.





